
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

ĐÈ CƯONG CHI TIÉT HỌC PHẦN

I. Thông tin chung về học phần
Tên học phần bằng tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tên học phần bằng tiếng Anh: Science socialism

Mã học phần: CN01001

Loại môn học: Kiến thức giáo dục đại cương

Số tín chỉ: 2.0 tín chỉ (2.0 giờ tín chỉ, trong đó 1.0 giờ tín chỉ lý thuyết, 0.5 giờ tín 

chỉ thực hành, 0.5 giờ tín chỉ tự học).

Số tiết học: 75 tiết (trong đó tiết lý thuyết 15; 15 tiết thực hành; 45 tiết tự học)

Sổ tiết học cá nhân: 25 tiết 

Loại học phần: bắt buộc

Nơi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Thời gian học: Học kỳ (1,2)

Môn học tiên quyết: TM 01001

Các yêu cầu khác đối với học phần: Không

Bộ môn/Khoa phụ trách: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Văn phòng khoa: Tầng 7, nhà Al, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Người phụ trách: TS.Khuất Thị Thanh Vân

Điện thoại, email: 0988925407, khuatvanbctt@gmail.com

Các giảng viên tham gia giảng dạy

1. PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu

Điện thoại, email:0912776985, buikimhau@yahoo.com.vn

2. TS.Khuất Thị Thanh Vân

Điện thoại, email: 0988925407, khuatvanbctt@gmail.com

3. TS. Nguyễn Vân Hạnh

Điện thoại, email:0978565397, nvhanhbc@gmail.com

4. TS. Đặng Thanh Phương

Điện thoại, email: 0989679266, phuongdtajc@gmail.com

5. TS. Bùi Lệ Quyên

Điện thoại, email: 0913931145, lequyenl810@gamil.com
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6. Ths. Vũ Minh Thành

Điện thoại, email:0913053376, thanhvuminh.ajc@gmail.com

7. Ths. Nguyễn Phương Anh

Điện thoại, email:0912299595

8. Ths. Phạm Văn Đông

Điện thoại, email:0981683556

2. Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được những tri thức của CNXHKH; hiểu được 

các quy luật và các tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình ra đời, phát triển hình thái 

kinh tể - xã hội XHCN -  CSCN. Bước đầu có kỹ năng vận dụng, phân tích, đánh giá các 

vấn đề chính trị xã hội. Từ những hiểu biết đó, sinh viên có thái độ tin tưởng, ủne hộ 

cũng như tích cực, tự giác trong hành động thực tiễn nhằm góp phần thực hiện thành 

công cách mạng XHCN -  con đường mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

+ Sinh viên trình bày được một cách cơ bản những vấn đề lý luận chủ nghĩa xã hội 

khoa học.

+ Phân tích được các quy luật và tính quy luật trong quá trình ra đời và phát triển 

hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa.

+ Vận dụng tri thức môn học vào phân tích, đánh giá, phản biện các vấn đề liên 

quan trong thực tiễn đời sống chính trị - xã hội.

- Kỹ năng

+ Kỳ năng thuyết trình, làm việc nhóm

+ Có kỹ năng tư duy, phân tích, phản biện những vấn đề liên quan đến những vân 

đề chính trị - xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng.

- Mức tự chủ và trách nhiệm

+ Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lí tưởng của Đảng.
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+ Có năng lực làm việc độc lập, theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách 

nhiệm với nhóm

+ Có năng lực tự học tập, nghiên cứu

3. Chuẩn đầu ra của học phần

TT Chuẩn đầu ra học phần 

(CLOs)

Phương pháp dạy -  học Hình thức KTĐG

CL01 Hiểu và trình bày được 

những quy luật và tính quy 

luật chính trị - xã hội cơ 

bản trong quá trình vận 

động, phát triển từ tư bản 

chủ nghĩa tư bản lên xã hội 

chủ nghĩa.

Thuyết trình tương tác; 

Hỏi - đáp; Thảo luận 

nhóm; Phỏng vấn 

nhanh; Sàng lọc; 

Hướng dẫn tư học; lấy 

ý kiến ghi bảng

quan sát các hoạt động 

học tập của sinh viên, 

bài tập tự học; thuyết 

trình nhiệm vụ học tập 

của nhóm, cá nhân; bài 

viết tự luận

CL02 Phân tích, đánh giá được 

những vấn đề chính trị - xã 

hội có liên quan trong đời 

sống thực tiễn.

Thuyết trình tương tác; 

Hỏi -đáp; Thảo luận 

nhóm; Phỏng vấn 

nhanh; Bài tập thực 

hành; Sàng lọc; tranh 

biện; Hướng dẫn tự học

Thuyết trình bài thực 

hành của cá nhân, 

nhóm; Bài tập tự học; 

quan sát các hoạt động, 

thái độ học tập của sinh 

viên; bài viết tự luận

CL03 Có kỹ năng giao tiếp, 

thuyết trình, làm việc 

nhóm, kỹ năng phân tích, 

đánh giá, phản biện về 

những vấn đề chính trị - xã 

hội

Thuyết trình tương tác; 

Hỏi -đáp; Thảo luận 

nhóm; Phỏng vấn 

nhanh; Bài tập thực 

hành; Sàng lọc; tranh 

biện;

Thuyết trình bài thực 

hành của cá nhân, 

nhóm; Bài tập tự học; 

quan sát các hoạt động, 

thái độ học tập của sinh 

viên; bài viết tự luận

CL04 Có quan điểm, lập trường 

tư tưởng, thái độ đúng đắn, 

cách mạng.

Có năng lực tựu học, tự 

nghiên cứu; có khả năng 

lập kế hoạch và giải quyết

Thuyết trình tương tác; 

Hỏi -đáp; Thảo luận 

nhóm; Phỏng vấn 

nhanh; Bài tập thực 

hành; tranh biện; 

Hướng dẫn tự học

Kiểm tra chuyên cần; 

bài tập cá nhân, nhóm; 

thuyết trình kết quả học 

tập có hướng dẫn của 

cá nhân, nhóm; quan 

sát thái độ, ý thức học

2



nhiệm vụ học tập; năng lực tập của sinh viên; bài

làm việc và chịu trách viết tự luận

nhiệm cá nhân, làm việc

nhóm.

4. Nội dung học phần và lịch trình giảng dạy

TT Tuần Nội dung

Số tiết

Tự

học

CLOs

Lý thuyết Thực hành

Trực

tiếp

Trực

tuyến

Tại

phòng

lý
thuyết

Tại

phòng

thực

hành

Thực

địa/

trực

tuyến

1 1 Chuông 1: Nhập 

môn chủ nghĩa 

xã hội khoa hoc
I. Sự ra đời của 

CNXHKH

II. Các giai đoạn 

phát triển của 

CNXHKH

III. Đổi tượng, 

phương pháp và ý 

nghĩa của việc 

nghiên cứu 

CNXHKH

5 0 0 0 0 5 1,3

2 2 Chuông 2. Sứ 

mệnh lịch su cùa 

giai cấp công 

nhân
I. Quan niệm cơ

2,5 0 2,5 0 0 10 1,2,

3,4
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bản của chủ nghĩa 

Mác -  Lênin về 

giai cấp công 

nhân và sứ mệnh 

lịch sử của giai 

cấp công nhân.

II. GCCN và việc 

thực hiện sứ 

mệnh lịch sử của 

GCCN hiện nay

III. Sứ mệnh lịch 

sử của GCCN 

Việt Nam hiện 

nay

3 3 Chương 3: 

CNXH và thời 

kỳ quá độ lên 

CNXH
I. Chủ nghĩa xã 

hội

II. Thời kỳ quá độ 

lên CNXH

III. Quá độ lên 

CNXH ở Việt 

Nam

Chương 4: Dân 

chủ XHCN và 

Nhà nước 

XHCN
I. Dân chủ và dân 

chủ XHCN

0 2,5 0 0 0 5 1,2,

3,4
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Chương 4: Dân 

chủ XHCN và 

Nhà nuó'c

XHCN
II. Nhà nước 

XHCN

III. Dân chủ 

XHCN và Nhà 

nước pháp quyền 

XHCN ở Việt 

Nam

Chương 5: Cơ 

cấu giai cấp và 

liên minh giai 

cấp, tầng lóp 

trong thời kỳ 

quá độ lên 

CNXH
I. cơ cấu xã hội -  

giai cấp trong 

thười kỳ quá độ 

lên CNXH

II. Liên minh gia 

cấp, tầng lóp 

trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH

III. Cơ cấu xh- 

giai cấp và liên 

minh giai cấp, 

tầng lóp trong 

thời kỳ quá độ lên

0 2,5 0 2,5 10 1, 2,

3,4
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cnxh ở Việt Nam

5 5 Chương 6:Vấn 

đê dan tộc va ton 

giáo trong thời 

kỳ quá độ lên 

CNXH
I. Dân tộc trong 

thời kỳ qua độ lên 

CNXH

II. Tôn giáo trong 

thời kỳ qua độ lên 

CNXH

III. Quan hệ dân 

tộc và tôn giáo ở 

Việt Nam

0 0 5 0 0 5 1,2,
3,4

6 6 Chương 7: vấn 

đề gia đình trong 

thời kỳ quá độ 

lên CNXH
I. Khái niệm, vị 

trí và chức năng 

của gia đình

II. Cơ sở xây 

dựng gia đình 

trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH

III. xây dựng gia 

đình Việt Nam 

trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH

2,5 0 2,5 0 0 10 1,2,

3,4

•7

Tông 10 5 10 0 5 45
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5. Ma trận liên kết giữa nội dung chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chưong 

trình đào tạo
C L O s P L O s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C L O l 5 3 4

C L 0 2 5 3 4

C L 0 3 5 3 4

C L 0 4 5 3 4

C L 0 5 5 3 4

T ổ n g  h ọ p  h ọ c  p h ầ n 5 3 4

6. Phương pháp dạy

Ma trận giữa phương pháp dạy với chuẩn đầu ra của học phần

P h ư ơ n g  p h á p  d ạy CLOs

(1 ) (2 ) (3) (4 )

Giảng lý thuyết X X

Hỏi đáp X X X X

Phỏng vấn nhanh X X X

Thảo luận nhóm, chuyên đề X X X X

Giải quyết vấn đề X X X X

Hướng dẫn tự học X X X X

Bài tập thực hành X X X X
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7. Phương pháp học

Ma trận giữa phương pháp học với chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp học CLOs

(1) (2) (3) (4)
Nghiên cứu tài liệu X X X

Nghe giảng và ghi chép X X

Tự học X X X X

Lập sơ đồ tư duy X X X

Làm việc nhóm/thực hành X X X X

Giải quyết tình huống X X X X

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quy định về hình thức thi/kiểm tra, đánh giá:

Thành phần 

đánh giá

Hình thức đánh giá Trọng

số

CLOs

Đánh giá quá 

trình

Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về nhà, quan 

sát các hoạt động học tập của sinh viên, kêt quả tự 

học

20% 1,2,3,4
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Đánh giá giữa 

kỳ

Viết bài luận, Thuyết trình, kết quả tự học 30% 1,2,3,4

Đánh giá cuối 

kỳ

Thi tự luận viết 50% 1,2,3,4

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham dự đầy đủ các buôi học. Sinh viên nghỉ học quá 25% thời lượng các tiết học 

lý thuyết, vắng các tiết học thực hành; điểm đánh giá ý thức học tập, điểm kiểm tra giữa 

kỳ đạt dưới 4 điểm sẽ không được phép tham dự thi/kiểm tra hết môn học.

- Tích cực tự học, chuấn bị bài mới, tham gia thảo luận trên lớp.

- Làm bài và nộp bài kiểm tra theo đúng cách thức, thời hạn quy định. Neu nộp 

muộn phải xin phép giảng viên và phải có lý do chính đáng. Sinh viên nộp bài muộn 

không có lý do sẽ bị trừ 50% điểm/ngày nộp muộn. Không vi phạm quy tắc về đạo văn.

- Tuân thủ theo đúng các quy định trong Quy chế đào tạo của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền.

10. Học liệu tham khảo

10.1. Học liệu bắt buộc

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho 

khối sinh viên không chuyên lý luân chính trị), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

10.2. Học liệu tham khảo

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho 

khối sinh viên chuyên lý luân chính trị), Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội.
2. Học viện Báo chí và Tuyên truyền (khoa CNXHKH) (2014), Giáo trình chủ 

nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật.
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